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DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐẠT GIẢI CUỘC THI

TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN KHÁNH HÒA NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số     /TB-BTC ngày 05 /12/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi)

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Luật Bảo vệ môi trường

Giải cá nhân

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú Năm sinh Kết quả

dự đoán

Chênh lệch

dự đoán

Thời gian

làm bài thi

Ghi chú

I Giải nhất

1 Lê Hiếu Quốc Lớp 12A7 Trường

THPT Lý Tự Trọng

2006 18263/17432 831 02 phút 30

giây

0935927526

II Giải nhì

1 Nguyễn Thị Phi

Trúc

Trường THCS

Nguyễn Trọng Kỷ,

Cam Ranh

1975 15896 1536 07 phút 26

giây

0909778643

2 Cao Trang Sở Giáo dục và

Đào tạo

1994 15236 2196 22 phút 15

giây

0368846499

III Giải ba

1 Nguyễn Trương Hải

Đăng

Trường THPT Lý

Tự Trọng

2007 200000 2568 08 phút 37

giây

0987912071
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2 Nguyễn Thị Nga Sở Giáo dục và

Đào tạo

1993 15136 2296 14 phút 43

giây

0935058469

3 Trần Thị Phương

Trang

Ban QLDA các

CTXD Cam Ranh

1991 19870 2438 15 phút 06

giây

0889809789

IV Giải khuyến khích

1 Nguyễn Thị Hoàng

Yến

Sở NN và PT nông

thôn

1983 20198 2766 28 phút 52

giây

0987394719

2 Đặng Bảo Uyên Trung tâm khuyến

nông Khánh Hòa

1998 13000 4432 22 phút 51

giây

0373838902

3 Trần Thị Phương

Anh

Lớp 12A7, Trường

THPT Lý Tự Trọng

2004 12936 4496 17 phút 54

giây

0988123206

4 Huỳnh Thị Cao

Đẳng

Trường THCS

Nguyễn Khuyến,

Nha Trang

1983 11233 6199 17 phút 08

giây

0905707466

5 Nguyễn Lê Minh

Thạnh

Công an huyện

Khánh Vĩnh

2000 14000 3432 16 phút 38

giây

0935105230

6 Nguyễn Thị Ngọc

Dung

Công an xã Suối

Hiệp, Diên Khánh

1989 10980 6452 16 phút 24

giây

0867072779

7 Hoàng Đức Toán Trung tâm Y tế 

Nha Trang

1992 23456 6024 15 phút 31

giây

0339738418

8 Đặng Diệu Hà Trường THPT Lý

Tự Trọng

2007 13000 4432 10 phút 59

giây

0976160957

9 Phan Thị Minh

Thủy

Trường THCS Trần

Phú, Vạn Ninh

1967 11000 6432 02 phút 43

giây

0989819824

10 Nguyễn Thị Thùy

Viên

Trường THPT

Nguyễn Chí Thanh,

Ninh Hòa

1980 11452 5980 06 phút 56

giây

0905779716

Giải tập thể
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STT Tên cơ quan/đơn

vị

Địa chỉ Số người

đạt giải

Số người

tham gia

Ghi chú

I. Giải nhất

Trường THPT Lý 

Tự Trọng

04

II. Giải nhì

Sở Giáo dục và Đào

tạo

02 2193

III. Giải ba

Sở Nông ngiệp và 

Phát triển nông thôn

02 228

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Luật An ninh mạng, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Giải cá nhân

STT Họ và tên Địa chỉ

thường trú

Năm sinh Kết quả

dự đoán

Chênh lệch

dự đoán

Thời gian

làm bài thi

Ghi chú

I Giải nhất

1 Lê Thị Thanh Vân Thị xã Ninh

Hòa

1976 19121/19170 49 02 phút 28

giây

0352715237

II Giải nhì

01 Đỗ An Quân Văn phòng

UBND tỉnh

1987 185571 599 01 phút 55

giây

0905295085

02 Trần Lê Trường

THPT

Nguyễn Huệ

1988 18450 720 09 phút 41

giây

0974110871

III. Giải ba

01 Bảo Duy Trung tâm

QL khai thác

các công

2001 20000 830 16 phút 17

giây

0898626766
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trình Thủy

sản Khánh

Hòa.

02 Phan Thị Hoài

Phương

Nhà nghỉ

dưỡng 378,

Công an tỉnh

1985 20578 1408 01 phút 39

giây

0918234673

03 Võ Thị Luyến Văn phòng

UBND tỉnh

1975 20000 830 01 phút 59

giây

0905216181

IV. Giải khuyến khích

01. Nguyễn Thị Nga Sở Giáo dục

và Đào tạo

1993 15340 3830 11 phút 57

giây

0935058469

02. Mỹ Hảo Phòng

LĐTBXH

huyện Vạn

Ninh

1982 17582 1588 15 phút 33

giây

0934906788

03. Võ Tường Vi Trường Đại

học Nha

Trang

2002 21007 1837 01 phút 16

giây

0585595027

04. Đào Thị Thùy

Trang

Trường

THPT

Nguyễn

Thiện Thuật, 

1974 17469 1701 06 phút 28

giây

0913454455

05. Nguyễn Trần Công

Huy

Ninh Hòa 2000 22000 2830 02 phút 11

giây

0797776161

06. Phạm Thanh Hùng Văn phòng

UBND tỉnh

1984 17000 2170 02 phút 23 

giây

0905360136

07. Nguyễn Thị Xuân Nhà nghỉ

dưỡng 378,

Công an tỉnh

1986 15678 3492 04 phút 53 

giây

0987152576
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08. Đào Thành Cầu Sở Nội vụ

Khánh Hòa

1972 16533 2637 05 phút 17 

giây

0983160472

09. Dương Viết Phong Phòng Tư

pháp Cam

Ranh

1992 16125 3045 15 phút 31 

giây

0913671693

10. Lê Thị Ái Phương Trường

THCS

Nguyễn

Hiền, Nha

Trang

1978 15367 3803 09 phút 56 

giây

0917501179

Giải tập thể

STT Tên cơ quan/đơn

vị

Địa chỉ Số người

đạt giải

Số người

tham gia

Ghi chú

I. Giải nhất

Văn phòng UBND 

tỉnh

02

II. Giải nhì

Nhà nghỉ dưỡng 

378, Công an tỉnh

02

III. Giải ba

UBND thị xã Ninh 

Hòa

02

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Luật Phòng, chống tham nhũng

Giải cá nhân

STT Họ và tên Địa chỉ

thường trú

Năm sinh Kết quả

dự đoán

Chênh lệch

dự đoán

Thời gian

làm bài thi

Ghi chú

I Giải nhất

01. Đào Thị Thùy Trường 1974 10845/9924 921 26 phút 30 0913454455
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Trang THPT

Nguyễn

Thiện Thuật,

Nha Trang

giây

II Giải nhì

01. Dương Thị Lệ Minh Trường

THCS Lê

Thánh Tôn,

Cam Lâm

1989 14562 4639 05 phút 56

giây

0935170988

02 Nguyễn Công

Thành

Văn phòng

UBND tỉnh

Khánh Hòa

1994 7600 2324 09 phút 

25giây

0988443852

III. Giải ba

01 Nguyễn Phước Lộc Đại học Nha

Trang

2002 4456 5467 02 phút 44 

giây

0976157420

02 Nguyễn Hải Hiệp Chi cục TT

& BVTV, Sở

Nông nghiệp

& PTNT

1985 5000 4924 19 phút 17 

giây

0975075503

03 Nguyễn Liêu Trường

THCS Lê

Thánh Tôn,

Cam Lâm

1972 15632 5709 04 phút 17 

giây

0385927397

IV. Giải khuyến khích

01 Hoàng Ngọc Bình Công ty

TNHH Quốc

Thắng

1991 16789 6866 51 giây 077483653

02 Phạm Thị Minh

Phượng

Tiên Phong

Bank, Nha

1999 2359 7564 03 phút 48 

giây

0706220694
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Trang

03 Nguyễn Thành

Công

Xã Vĩnh

Ngọc, thành

phố Nha

Trang

2002 3094 6829 04 phút 06 

giây

0967022837

04 Phùng Thanh

Hoàng

Trường

THCS Lê

Thánh Tôn,

Cam Lâm

1968 15698 5774 08 phút 03 

giây

0989488007

05 Lê Thị Kiều Thu Trường

THCS Lê

Thánh Tôn,

Cam Lâm

1980 15632 5709 04 phút 17 

giây

0905006605

06 Lưu Nguyên Trung tâm

khuyến nông,

Sở NN&PT

nông thôn

1969 2950 6973 05 phút 42 

giây

0935384069

07 Phùng Nguyên

Ngọc Nam

Phòng QL đô

thị thành phố

Nha Trang

1983 3481 6443 16 phút 58

giây

0347439413

08 Bùi Quốc Thụy Trung tâm

khuyến nông,

Sở NN&PT

nông thôn

1989 3550 6374 17 phút 42

giây

0977725050

09 Huỳnh Thị Thanh

Huyền Trang

Trường

THCS Trần

Quang Khải,

Diên Khánh

1970 2703 7721 25 phút 32

giây

0376600335

10 Lê Đức Bảo Trường 1992 2777 7146 07 phút 54 0385778454
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THCS Bùi

Thị Xuân,

Nha Trang

giây

Giải tập thể

STT Tên cơ quan/đơn

vị

Địa chỉ Số người

đạt giải

Số người

tham gia

Ghi chú

I. Giải nhất

Trường THCS Lê 

Thánh Tôn, Cam 

Lâm

04

II. Giải nhì

Trung tâm khuyến 

nông

02

III. Giải ba

UBND thành phố

Nha Trang

1952
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